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T

rong những năm gần đây, ở Việt Nam, dịch bệnh xảy ra đối với gia súc, gia cầm đã gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thiệt hại do những dịch bệnh này gây ra không chỉ về kinh tế mà còn cả về môi trường, bảo tồn nguồn gen các loài động vật, sức khỏe, tính mạng con người. Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính từ năm 2003 đến 2008, trên thế giới có 234 người tử vong trong số 369 người bị nhiễm virus H5N1, trong đó, Việt Nam có 51 người tử vong trong số 105 người bị nhiễm virus H5N1. 

Có những dịch bệnh sau khi được dập tắt, chỉ một thời gian sau lại tái bùng phát và lây lan rất nhanh như Cúm gia cầm, Heo tai xanh, Lở mồm long móng... 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân từ thể chế quản lý nhà nước trong việc phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những khiếm khuyết của thể chế quản lý nhà nước trong việc phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và nguyên nhân của chúng nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước để phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm hiệu quả là việc làm cần thiết.

Nghiên cứu thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đề tài đã sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp. Nguồn thông tin sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi. Số bảng hỏi được gửi đi là 80 và nhận được 80 bảng trả lời của các hộ chăn nuôi tại 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Sóc Trăng – đây là những tỉnh đã từng xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nguồn thông tin thứ cấp của đề tài được thu thập từ báo chí, Internet, báo cáo của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi. 
1. Khái niệm thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Trước hết, thể chế quản lý nhà nước được hiểu là những quy tắc, quy định được nhà nước thừa nhận hoặc đặt ra, tác động, điều chỉnh hoạt động của con người. 

Tiếp cận khái niệm thể chế quản lý nhà nước dưới góc độ này chúng ta rất khó giải thích hiện tượng tại sao nhiều quy định “tốt” lại không thực hiện được trên thực tế. Với cách tiếp cận này, thể chế được xem xét ở trạng thái “tĩnh”, chỉ đơn thuần là những quy định cứng nhắc, khó thay đổi.

Ở một cách tiếp cận khác, thể chế quản lý nhà nước được hiểu là một chỉnh thể gồm nhiều yếu tố tác động qua lại với nhau, trong đó những quy tắc, quy định chỉ là một yếu tố cấu thành.  

Nhóm nghiên cứu đề tài đồng tình với cách tiếp cận cho rằng thể chế quản lý nhà nước không chỉ đơn thuần là các quy tắc, quy định. Với cách tiếp cận này, thể chế sẽ được xem xét trong trạng thái “vận động” phù hợp với các quy luật khách quan.

Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm là một chỉnh thể của các yếu tố tác động qua lại lẫn nhau, bao gồm: 

(i) Cấu trúc tổ chức:

- Chủ thể quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm chính gồm các cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y theo quy định tại Điều 6, Pháp lệnh Thú y 2004.

- Khách thể quản lý gồm người chăn nuôi; các tổ chức cung ứng dịch vụ công, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; cộng tác viên; người tiêu dùng.

(ii) Cơ chế vận hành: hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

(iii) Điều kiện vật chất để thực hiện hoạt động phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như điều kiện làm việc của công chức ngành chăn nuôi, thú y, công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trong chăn nuôi, trong việc chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý bệnh dịch...

2. Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm – những kết quả tích cực đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra

2.1. Về mặt cấu trúc tổ chức

a) Đối với chủ thể quản lý nhà nước

- Tính pháp lý về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về chăn nuôi, thú y ngày càng hoàn thiện, góp phần ngăn ngừa sự tùy tiện, tạo nên sự thống nhất, ổn định trong tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan này.

- Hệ thống kiểm dịch được thiết lập, đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc ngăn chăn dịch bệnh động vật từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam như bệnh xảy thai truyền nhiễm ở đàn lợn nhập nội, bệnh rối loạn hô hấp, sinh sản ở lợn (PRRS) nhập từ Mỹ, cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong nước. Đến nay cả nước đã có 47 trạm kiểm dịch cửa khẩu và khoảng 60 trạm/chốt kiểm dịch nội địa, chưa kể các chốt được thành lập khi có dịch. 

- Hơn 90% lực lượng cán bộ thú y của Cục Thú y, Chi cục Thú y đã qua đào tạo chuyên môn, trong đó 50% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên
, đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động mang tính chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

b) Đối với khách thể quản lý    

- Các cơ sở chăn nuôi: phần lớn các trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đầu tư công nghệ chăn nuôi tiên tiến và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Mặc dù dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, nhưng hầu hết các trang trại chăn nuôi vẫn chủ động khống chế và kiểm soát được các dịch bệnh nguy hiểm
.
Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu tại 20 hộ nuôi gia cầm tại Sóc Trăng cho thấy, 18 hộ đang áp dụng mô hình nuôi gà, vịt an toàn sinh học. Cả 18 hộ này cho rằng từ khi áp dụng mô hình nuôi gà, vịt an toàn sinh học theo hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan thú y, không có dịch bệnh xảy ra do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, hiệu quả chăn nuôi cao hơn trước.

Đến tháng 01/2009, hơn 100 cơ sở chăn nuôi ở nhiều địa phương đã được Cục Thú y cấp giấy công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
.

- Các tổ chức cung ứng dịch vụ công đã tiến hành nhiều hoạt động chẩn đoán, xét nghiệm, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học chăn nuôi, thú y, phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng trừ dịch bệnh.

Các phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I và II đã đạt được các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, góp phần vào việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đã thu được nhiều kết quả trong việc chẩn đoán, điều tra xác định bệnh bằng những phương pháp hiện đại như ELISA, PCR...; từng bước đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
. 

- Hệ thống cộng tác viên thú y: gồm thú y cơ sở (cấp xã; thôn, bản) và thú y tự do bước đầu hình thành và phát triển với khoảng 50.000 người
, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
- Các doanh nghiệp:

Nhiều cơ sở giết mổ tập trung đã được xây dựng, qua đó thực hiện việc giết mổ tập trung và kiểm soát được thịt đưa ra tiêu thụ trên thị trường như Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Đắc Lắc, Long An… 

Có 6 cơ sở sản xuất thuốc đạt GMP (thực hành sản xuất tốt), trong đó có 1 cơ sở đạt 3 tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP, 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, 2 cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP-EU. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 đã được áp dụng ở 18 cơ sở. Nhiều cơ sở đang phấn đấu đạt cả 3 tiêu chí: GMP, GLP (thực hành kiểm nghiệm tốt) GSP (thực hành bảo quản tốt) để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

2.2. Về cơ chế vận hành

a) Hệ thống chính sách, pháp luật

Hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ngày càng được hoàn thiện. Cụ thể: 

- Pháp lệnh Thú y 2004 (thay thế Pháp lệnh Thú y 1993) và các văn bản hướng dẫn thi hành tiếp tục khẳng định hệ thống quản lý nhà nước về thú y trước đó, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực thú y. 
- Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008, Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, giai đoạn 2007-2010 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH ngày 04/4/2007, trong đó nhấn mạnh đến việc phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 
- Hiện nay, hệ thống hơn 100 tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật quản lý ngành đã được ban hành. Các quy định pháp luật về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, về tiêu chuẩn, quy trình  kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến an toàn, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, các biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật về thú y, các Chương trình quốc gia về khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật, Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) đáp ứng nghĩa vụ thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)… đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết để triển khai hoạt động phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả, phát triển chăn nuôi bền vững. 
- Quy chế kiểm tra chất lượng thuốc thú y, Quy định về thủ tục đăng ký, kiểm nghiệm, thử nghiệm và Hướng dẫn triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) của ASEAN đã được ban hành. Các văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo thuốc thú y được phép lưu hành đạt 3 tiêu chí: chất lượng, an toàn và hiệu lực, phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ban hành. 

- Việt Nam cũng đã ký kết 14 Hiệp định và Thoả thuận về hợp tác thú y với Liên bang Nga, Bun-ga-ri, Úc, Achentina, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Chi Lê và một số nước khác, chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiết thực hiện Hiệp định SPS.

b) Một số kết quả tích cực đã đạt được trong việc triển khai thực thi hệ thống chính sách, pháp luật
:
- Năm 2003, Việt Nam đã được Tổ chức Thú y thế giới công nhận là nước không còn bệnh Dịch tả trâu bò; hạn chế được thiệt hại do các “bệnh đỏ” của lợn gây ra; khống chế, giảm thiệt hại đối với bệnh Nhiệt thán, Tiên mao trùng, Newcastle, Dịch tả vịt.

- Cuối năm 2003, dịch Cúm gia cầm xảy ra và lây lan trên diện rộng ở Việt Nam, nhưng từ tháng 12/2005-11/2006 không xảy ra dịch, cuối năm 2006 đến nay dịch tái phát trở lại nhưng không còn lây lan trên diện rộng, đang từng bước được kiểm soát. 

- Ngành Thú y đã tranh thủ được sự tư vấn giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế, nhất là trong phòng chống dịch Cúm gia cầm, như: Tổ chức Thú y thế giới (OIE), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), đồng thời tăng cường hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hợp tác với các nước láng giềng, các nước khối ASEAN cũng như các nước khác trên thế giới như Australia, Pháp, Hà lan, Canada… nhằm tăng cường năng lực của ngành cũng như tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

…

2.3. Về điều kiện vật chất

- Hầu hết các cơ quan thú y đều có các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy fax, nhiều tỉnh/thành phố có đường liên lạc điện thoại xuống tất cả các xã; nhiều cơ quan có cả thư điện tử (Email). Riêng Cục Thú y đã được đầu tư riêng một trang Web (www.cucthuy.gov.vn) để cập nhật và trao đổi thông tin. Các cơ quan thú y trung ương và một số tỉnh/thành phố được trang bị phương tiện đi lại tương đối đầy đủ, phù hợp với công việc. 

- Hầu hết các phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và các Cơ quan Thú y Vùng đã được trang bị máy móc hiện đại như Realtime PCR, ELISA, hệ thống sắc ký lỏng khối phổ, quang phổ hấp thụ nguyên tử... giúp chẩn đoán được hầu hết các bệnh, đặc biệt là những bệnh do vi rut gây ra. Các Chi cục đều có tương đối đầy đủ hệ thống dây chuyền lạnh (tủ lạnh và hộp lạnh) để bảo quản vắc xin và mẫu bệnh phẩm chẩn đoán.

2.4. Bài học kinh nghiệm

- Hệ thống chính sách, pháp luật được ban hành đầy đủ là điều kiện cần thiết để phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả. 

- Phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn cùng sự chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp an toàn sinh học của người chăn nuôi là biện pháp phòng, trừ dịch bệnh có hiệu quả. 

- Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ, hiện đại cũng là điều kiện không thể thiếu để phòng, trừ dịch bệnh.

3. Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm – những khiếm khuyết và nguyên nhân của chúng

3.1. Khiếm khuyết về cấu trúc tổ chức

a) Đối với chủ thể quản lý nhà nước

- Thú y Việt Nam thiếu một cơ chế điều hành chuẩn theo ngành dọc 

Cục Thú y chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo các Chi cục Thú y về chuyên môn. Các lĩnh vực nhân sự, tài chính của các Chi cục Thú y do chính quyền địa phương quyết định. Vì vậy, sự liên kết giữa Trung ương và cơ sở chưa được chặt chẽ. Điều này tạo ra khó khăn khi cần có sự phối hợp lực lượng, tập hợp nguồn lực đủ mạnh để có thể nhanh chóng khống chế và dập dịch một cách nhanh chóng, hiệu quả, theo đúng nguyên tắc hoạt động thú y mà Pháp lệnh Thú y 2004 đưa ra. 

- Chưa đảm bảo nguyên tắc: một hoạt động quản lý không giao cho nhiều chủ thể thực hiện. Cụ thể:

+ Tồn tại cùng lúc hai Cục quản lý nhà nước chuyên ngành quản lý hoạt động chăn nuôi, đó là Cục Chăn nuôi, Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong đó, Cục Chăn nuôi thực tế hoạt động giống các Vụ chức năng thuộc Bộ vì không thành lập hệ thống thanh tra chuyên ngành có chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y do hệ thống thanh tra chuyên ngành thú y đảm nhận. 

+ Tồn tại song song các Chi cục Thú y ở địa phương cùng với các Cơ quan thú y vùng, các Chi cục kiểm dịch động vật vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu trực thuộc Cục Thú y được phân công thực hiện hoạt động quản lý nhà nước ở những địa phương nhất định. Như vậy, trên cùng một địa bàn, sẽ có cùng lúc nhiều chủ thể thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về thú y. Ví dụ: sản phẩm động vật nhập khẩu vừa chịu sự quản lý của Cục Thú y, vừa chịu sự quản lý của các Chi cục Thú y địa phương.   

Thế nhưng có một nghịch lý là có lúc, có nơi lại không có ai quản lý. Long An bắt đầu xuất hiện dịch Lở mồm long móng ngày 05/01/2009. Nguyên nhân là dự án phát triển chăn nuôi bò do Hội Phụ nữ tỉnh thực hiện được cơ sở giết mổ tập trung của huyện Đức Hòa cung cấp giống. Nguồn bò được thu gom nhiều nơi, trong đó có các xã vùng biên giới giáp với Campuchia
. Trong trường hợp này không thấy có sự quản lý của nhà nước.

Đó cũng là trường hợp các sản phẩm động vật nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bị nhiễm khuẩn được phát hiện tại Tp.HCM trong năm 2009, đang trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm để xử lý, nhưng vẫn được lén lút đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, những người có trách nhiệm ở các cơ quan thú y trung ương và địa phương không thể chắc chắn việc kiểm soát những lô hàng này
…

b) Đối với khách thể quản lý

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nước ta về cơ bản vẫn là qui mô nhỏ, phân tán và tận dụng
; Khi chăn nuôi quy mô nhỏ vẫn còn phổ biến thì việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm là hết sức khó khăn.

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ công vẫn trực thuộc về mặt tổ chức cũng như chịu sự chi phối về mặt nhân sự, tài chính của các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành (Chăn nuôi, Thú y) nên khó đảm bảo tính độc lập trong hoạt động, đặc biệt là trong trường hợp chúng phải cung cấp các dịch vụ công (như xét nghiệm, kiểm định chất lượng…), để làm cơ sở giải quyết tranh chấp giữa các cơ quan “chủ quản” của mình với các tổ chức, cá nhân khác.

- Lực lượng cộng tác viên thú y tuy lớn (trên 50 ngàn người) nhưng trình độ chuyên môn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm
.

3.2. Khiếm khuyết về cơ chế vận hành

a) Những khiếm khuyết của hệ thống chính sách, pháp luật 

- Chưa tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y với chức năng cung cấp dịch vụ công, dẫn đến hệ quả là nhiều trường hợp không phân biệt được chủ thể quản lý và khách thể quản lý, mà như vậy thì sẽ không có quản lý. Ví dụ: các quy định tại Điều 51, Điều 54 Pháp lệnh Thú y 2004, Điều 64 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. 

- Chưa có cơ chế rõ ràng, hợp lý gắn trách nhiệm với quyền lợi của thú y cơ sở được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước (khoảng 23 ngàn người). Mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chưa thật sự thỏa đáng và còn mang tính cào bằng. 
Mặt khác, trong điều kiện làm việc tương đồng với nhau, tại Đồng Tháp, thú y xã chỉ được trả phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu. Trong khi đó, ở Kiên Giang, phụ cấp cho thú y xã lại cao gấp đôi số này. Tại An Giang, thú y cơ sở được tỉnh áp dụng chế độ công chức. Đây là điều mà đồng nghiệp ở Đồng Tháp, Kiên Giang... chưa có được. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng. 

Trách nhiệm của thú y cơ sở chưa được xác định rõ ràng, cụ thể.

- Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính chưa hợp lý:

+ Cùng một hành vi vi phạm nhưng mức xử phạt lại quy định khác nhau cho chủ thể khác nhau. Ví dụ: cùng một hành vi vi phạm, thì cá nhân, tổ chức chăn nuôi động vật tập trung sẽ bị phạt tiền cao hơn so với cá nhân, tổ chức chăn nuôi động vật không tập trung (Điều 9, 10, 17 Nghị định 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y – sau đây gọi tắt là Nghị định 40/2009/NĐ-CP). Những quy định này đi ngược lại với chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung.
+ Mức xử phạt hiện nay còn thấp, nên tính răn đe không cao. Cụ thể, mức xử phạt cao nhất đối với nhiều hành vi vi phạm chỉ bằng 5% - 20% giá trị sản phẩm được đưa vào kinh doanh không đảm bảo các điều kiện theo quy định (Điều 16, 18 Nghị định số 40/2009/NĐ-CP). 

+ Các biện pháp: tịch thu các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hành vi phạm pháp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấm kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn, công bố thông tin bắt buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm chưa được coi trọng khi ban hành quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong việc phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nên thiếu cơ sở pháp lý cần thiết để áp dụng trên thực tế. 

- Mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy chưa hợp lý. Ví dụ: theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thì mức hỗ trợ chung đối với lợn là 25.000 đồng/kg hơi, bù đắp được khoảng 75% thiệt hại khi tiêu hủy heo thịt hoặc heo con nhưng không đáng bao nhiêu đối với heo nái. Không phải bất cứ con cái trưởng thành nào cũng là heo nái, có con không đẻ, có con đẻ không sai, không đều. Để có được con nái vừa ý là rất khó và phải mất nhiều năm. Điều này đã dẫn sự phản đối của người dân trong nhiều trường hợp, gây khó khăn cho việc tiêu hủy gia súc, gia cầm bị bệnh. “Bà Đỡ, bà Mãi, bà Được (thôn Vân Tiên) lao vào chuồng ôm mấy con heo nái đỏ ửng vì bị sốt mà khóc. Người ta giằng các bà ra để tạt nước, châm điện heo, nhưng cứ đưa que điện vô chuồng là các bà nhào tới”
. 

b) Những khiếm khuyết trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật

- Chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp chế tài đối với người có thẩm quyền để xảy ra sai sót trong khi thi hành công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để dịch bệnh bùng phát, tái bùng phát.

“Chế tài” được áp dụng khá phổ biển là “phê bình nghiêm khắc”. Ba năm liên tiếp dịch “tai xanh” bùng phát ở Quảng Nam do sự chỉ đạo của tỉnh này chưa quyết liệt, xử lí không triệt để, nhưng lãnh đạo của Quảng Nam bị thẳng thắn phê bình (Xem Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng ngày 18/3/2009). Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thì chỉ trích mạnh một số cán bộ xã, bộ phận thú y các cấp không làm tròn trách nhiệm được giao, để xảy ra nạn dịch Lở mồm long móng kéo dài, lây lan nhiều xã (Xem Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng ngày 26/11/2009)… 

- Ở nhiều địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ quan, lơ là, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có việc xử lý các hành vi phạm pháp.

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mua bán gia cầm sống ở nhiều nơi, mặc dù hành vi này đã bị nghiêm cấm. Việc này diễn ra một cách công khai, trong một thời gian dài mà không thấy các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tình trạng mua bán công khai gia cầm trái phép diễn ra ở nhiều địa phương như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Sóc Trăng… Nếu tình trạng này còn tiếp diễn sẽ dẫn đến sự “nhờn luật” của người dân, hành vi phạm pháp đối với họ “đương nhiên” trở thành hành vi hợp pháp vì không bị xử lý.
- Hiện nay, công chức thú y phải thực hiện cả việc cung ứng dịch vụ công cho người chăn nuôi như thực hiện tiêm phòng dịch, phun hóa chất tiêu trùng khử độc,… trong khi nhiệm vụ của họ phải là kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng, phun hóa chất khử trùng tiêu độc. Đây là điều không hợp lý vì không tách bạch giữa hoạt động quản lý nhà nước hoạt động cung ứng dịch vụ công. Hệ quả là có trường hợp vắc-xin được cấp miễn phí để tiêm phòng được cất trong kho không dùng đến hoặc thú y viên thu tiền phun hóa chất tiêu trùng khử độc của người dân trái quy định. Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra đã phát hiện rất nhiều địa phương được cấp miễn phí vắc-xin nhưng lại không tiêm phòng hoặc tiêm không đúng kỹ thuật, tiêm không đầy đủ (2 mũi).
Ở Quảng Nam đã xuất hiện tình trạng cán bộ thú y thu phí nhân công phun hóa chất khử trùng với 3.000 đồng/hộ; hộ nào không nộp tiền thì không phun
. Đây là khoản thu không đúng qui định, gây ảnh hưởng không tốt đến việc phòng chống dịch tại địa phương.
- Hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển còn nhiều yếu kém.


Có thể kể đến một số trường hợp như: 1.236kg thịt heo có giấy kiểm dịch động vật của cơ quan thú y tỉnh Long An, được Trạm kiểm dịch động vật An Lạc (Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) phúc kiểm cho qua bị tạm giữ tại chợ Bình Điền vào ngày 07/02/2009 vì có nhiều biểu hiện bất thường; 200 con heo Lở mồm long móng bị phát hiện tại cơ sở giết mổ heo Trung tâm quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (ngày 16/8/2009) khi lô hàng được vận chuyển từ vùng an toàn dịch bệnh (Đô Lương, Nghệ An). Mặc dù lô hàng này có tới 17 trạm kiểm dịch động vật phúc kiểm nhưng mãi khi vào đến Tp. Hồ Chí Minh thì mới biết bị Lở mồm long móng…

Hai trường hợp kiểm dịch vừa nêu cho thấy mặc dù phải qua rất nhiều “cửa” kiểm dịch trên đường vận chuyển, gây phiền hà cho người dân, nhưng hiệu quả kiểm dịch không cao.

- Do chưa làm tốt công tác kiểm soát hoạt động nhập khẩu gia súc, gia cầm ở biên giới; công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm nội địa nên dịch bệnh xuất hiện ở nhiều nơi trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009
. 

- Quản lý việc sản xuất, kinh doanh thuốc thú y chưa tốt.

Kết quả kiểm định các mẫu thuốc thú y ở phía Nam (chủ yếu là kháng sinh) phát hiện tới 20% số mẫu không đạt yêu cầu
. 

Lãnh đạo một Chi cục Thú y cho biết: Qua các đợt kiểm tra của các Chi cục cũng như của Cục Thú y, có nhiều doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần nhưng sao vẫn chưa thấy bị thu hồi giấy phép? Lẽ ra, ngành thú y phải làm mạnh việc này thì mới có tác dụng răn đe. Còn nếu chỉ buộc thu hồi sản phẩm chỉ khiến doanh nghiệp được dịp làm dối và ngày càng “nhờn” thuốc. 

- Quản lý chưa tốt các cơ sở giết mổ, hoạt động giết mổ

Theo số liệu điều tra của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT), tính đến thời điểm năm 2009, mới chỉ có 45% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có giấy phép do các cơ sở thú y cấp (tức còn 55% không có phép). Hầu hết các cơ sở buôn bán thịt của tư nhân chưa có thiết bị bảo quản lạnh, quầy lạnh. Trong khi đó, theo con số giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, số lượng gia súc, gia cầm giết mổ mới kiểm soát được hơn 58%, đặc biệt có tới 16.512 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
. 
- Nhiều dân nói chung và người chăn nuôi nói riêng vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh hơn chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, chưa tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Đôi khi, chỉ vì cái lợi trước mắt, họ đã thực hiện rất nhiều hành vi nguy hiểm, có khả năng làm bùng phát, lây lan các dịch bệnh nguy hiểm hiện nay ở gia súc, gia súc như vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường tự nhiên, giấu dịch, đưa đi nơi khác tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh... 

Về vấn đề nhận thức, sự tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm của người dân theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, qua kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu tại 80 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ở những nơi đã từng xảy ra dịch bệnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Sóc Trăng) cho thấy: 

+ Có 60 hộ (chiếm tỷ lệ 75%) chỉ tiêm phòng khi nhân viên thú y bắt buộc, chỉ có 20 hộ (chiếm tỷ lệ 25%) chủ động tìm nhân viên thú y tiêm phòng; 

+ Có 47 hộ (chiếm tỷ lệ 59%) không thực hiện việc ghi chép sổ sách theo dõi việc chăn nuôi của mình theo quy định;

+ Có 11 hộ (chiếm tỷ lệ 13,6%) không có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh, chất thải được thải vào môi trường tự nhiên;

+ Có 20 hộ (chiếm tỷ lệ 25%) vẫn sử dụng nguồn nước tự nhiên từ sông, suối, ao, hồ, kênh mương cho gia súc, gia cầm uống; trong số này có đến 16 hộ ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, nơi mà việc nuôi vịt chạy đồng còn khá phổ biến;

+ Có 8 hộ (chiếm tỷ lệ 10%) không thực hiện việc để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi, xuất bán gia súc, gia cầm; 

+ Có 11 hộ (chiếm tỷ lệ 13,6%) không thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ. Thậm chí, có 5 hộ (chiếm tỷ lệ 6,3%) không thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc khi có dịch bệnh xảy ra ở địa phương; 

+ Có 24 hộ (chiếm tỷ lệ 30%) tự chôn cất khi gia súc, gia cầm bị chết mà không báo cho nhân viên thú y biết. Thậm chí, có 2 trường hợp còn sử dụng gia súc, gia cầm bị chết làm thực phẩm hoặc bán cho người khác.

Những biện pháp phòng, trừ dịch bệnh được khảo sát kể trên không quá phức tạp, không đòi hỏi chi phí quá cao, thậm chí không tốn kém chi phí nhưng người dân vẫn không tự giác thực hiện. 

Mỗi dịch bệnh đều có những biểu hiện đặc trưng của nó. Người chăn nuôi cần có kiến thức cơ bản về dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm nhằm phát hiện kịp thời khi vật nuôi của mình khi mới chớm bệnh, báo ngay cho nhân viên thú y để áp dụng các biện pháp thích hợp, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của chúng tôi tại 80 hộ chăn nuôi cho thấy:

+ Có 23 trường hợp (chiếm tỷ lệ 28,8%) không biết rõ dấu hiệu bệnh thường xảy ra ở gia súc, gia cầm mà mình nuôi. 

+ Có 18 hộ (chiếm tỷ lệ 22,5%) khi phát hiện hay nghi ngờ vật nuôi bị mắc bệnh, nhiễm bệnh tự chữa trị theo kinh nghiệm của bản thân hoặc của những người chăn nuôi khác và chỉ nhờ đến nhân viên thú y khi không còn cách nào khác. Trong số 18 hộ này có đến 12 hộ không biết rõ dấu hiệu của bệnh.

Những kết quả này cho thấy, ở những hộ gia đình được nhóm nghiên cứu khảo sát, ý thức của một bộ phận không nhỏ người chăn nuôi (chủ yếu là hộ chăn nuôi quy mô nhỏ) trong vấn đề phòng, chống dịch bệnh còn rất thấp. Nếu dịch bệnh xảy ra ở một trong các hộ gia đình này thì khả năng phát tán, lây lan là khó lường được, thiệt hại xảy ra sẽ rất lớn. 

3.3. Khiếm khuyết về điều kiện vật chất

- Nhiều địa phương không đủ ngân sách cho công tác thú y; thiếu phụ cấp xăng dầu và công tác phí là trở ngại lớn cho cán bộ thú y huyện đi công tác xuống các cơ sở; nhiều địa phương (chủ yếu là miền núi) chưa có đường điện thoại liên lạc xuống các xã.
- Số liệu báo cáo của Cục Thú y cũng cho thấy: Các trạm kiểm dịch còn thiếu cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cơ bản nên không đáp ứng được yêu cầu trong ngăn chặn dịch bệnh, cũng như thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định về Áp dụng các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO.

Nhiều nơi được trang bị máy móc hiện đại thì thiếu kinh phí bảo dưỡng và duy trì hoạt động của các thiết bị này
. 
3.4. Nguyên nhân của những khiếm khuyết 
Nhóm nghiên cứu cho rằng những khiếm khuyết nêu trên là do những nguyên nhân chính sau:
a) Về cấu trúc tổ chức

- Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y được tổ chức chưa hợp lý. Đó là: 

+ Không tổ chức quản lý theo hệ thống dọc, tính liên kết ngành không cao;
+ Chồng chéo, trùng lắp về chức năng.
- Hệ thống tổ chức cung ứng dịch vụ công chưa tách khỏi hệ thống quản lý nhà nước. 

- Chăn nuôi quy mô nhỏ vẫn chiếm đa số nên khó áp dụng công nghệ tiên tiến và các biện pháp an toàn sinh học để phòng, trừ dịch bệnh có hiệu quả

b) Về cơ chế vận hành
- Hệ thống chính sách, pháp luật còn nhiều điểm bất hợp lý. 

- Việc thực thi hệ thống chính sách, pháp luật chưa tốt. 
- Người chăn nuôi, chủ yếu là người chăn nuôi nhỏ chưa chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh.

c) Về điều kiện vật chất

Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của ngành chăn nuôi, thú y chưa đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ phòng, trừ dịch bệnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.  

Một số hạn chế của đề tài


Do phạm vi nghiên cứu rộng, kinh phí và thời gian thực hiện đề tài có hạn, dù đã có nhiều cố gắng, nhóm nghiên cứu nhận thấy đề tài vẫn còn một số hạn chế sau:
- Đề tài chỉ nêu được kinh nghiệm của Thái Lan trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
- Thông tin sơ cấp về hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chưa nhiều và sẽ đáng tin cậy hơn nếu nói rõ được nguồn cung cấp thống tin (vì lý do cá nhân, người cung cấp thông tin yêu cầu không đưa tên mình trong đề tài);
- Đề tài chưa có số liệu sơ cấp về đối tượng khảo sát là các cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; 

- Điều tra bằng bảng hỏi chưa thực hiện được ở các tỉnh miền Đông nên chưa đảm bảo tính đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau cũng như các vùng, miền có điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán chăn nuôi khác nhau.

Trong những nghiên cứu sắp tới, nhóm nghiên cứu cần khắc phục những hạn chế này. 
Một số giải pháp mang tính định hướng

(i) Về cấu trúc tổ chức

- Đối với chủ thể quản lý nhà nước

Tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y theo hệ thống dọc, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, chịu sự quản lý của Cục Thú y cả về chuyên môn, nhân sự và tài chính, nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tập trung được nguồn lực cần thiết trong thời gian nhanh nhất, phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả. Tổ chức Thú y thế giới (OIE) đã cảnh báo sự thất bại của một địa phương, hay một quốc gia nào đó trong phòng, chống dịch bệnh cũng có thể gây nguy hiểm cho các địa phương, quốc gia lân cận.

- Đối với khách thể quản lý:
+ Phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn là một giải pháp phòng, trừ dịch bệnh chủ động. Kinh nghiệm phòng, trừ dịch bệnh thời gian qua cho thấy phần lớn các trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, đầu tư công nghệ chăn nuôi tiên tiến và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, nên chủ động khống chế và kiểm soát được các dịch bệnh nguy hiểm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. Cơ quan thú y các nước đều cho rằng người chăn nuôi nhỏ chiếm giữ vị trí quan trọng trong kinh tế chăn nuôi nhưng cũng coi thành phần này là một mắt xích yếu trong an toàn sinh học ở cấp quốc gia. Dịch bệnh thường lây lan từ đây.
+ Đưa các tổ chức cung ứng dịch vụ công hiện nay đang trực thuộc Cục Thú y, Cục Chăn nuôi về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, tiến tới khoán kinh phí hoạt động và thực hiện xã hội hóa hoạt động của các tổ chức này.
+ Thú y cơ sở là cộng tác viên của ngành chăn nuôi, thú y, hưởng thù lao trên cơ sở những công việc đã thực hiện trên thực tế theo hợp đồng ký kết giữa cơ quan thú y và thú y cơ sở mà không hưởng phụ cấp hàng tháng như hiện nay. Hợp đồng ký kết giữa cơ quan chăn nuôi, thú y và thú y cơ sở thể hiện cụ thể, rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm giữa cơ quan thú y và thú y cơ sở, ràng buộc mối quan hệ giữa họ trong hoạt động phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cơ sở lợi ích.

(ii) Về cơ chế vận hành 

- Sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành về phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm theo hướng sau:

+ Đảm bảo sự công bằng, bình đẳng của các chủ thể trước pháp luật. Cùng một vi phạm như nhau thì các chủ thể đều phải bị xử phạt như nhau. 

+ Nâng cao tính răn đe của các biện pháp chế tài, qua đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật về chăn nuôi, thú y của các tổ chức, cá nhân, phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra. 

+ Việc hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy cần sửa đổi theo hướng quy định mức hỗ trợ hợp lý, cụ thể cho từng loại gia súc, gia cầm bị tiêu hủy có giá trị kinh tế khác nhau, đồng thời nâng mức hỗ trợ để người chăn nuôi chủ động khai báo khi phát hiện dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Để hệ thống chính sách, pháp luật về chăn nuôi, thú y phát huy hiệu lực, hiệu quả, cơ quan, người có thẩm quyền không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục mà cần kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, các biện pháp chế tài nghiêm khắc, có tính răn đe đối với cả người dân cũng như người thi hành công vụ có các sai phạm trong việc phòng, trừ dịch bệnh. 

(iii) Giải pháp về điều kiện vật chất
Rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện có, để có định hướng đầu tư tập trung, có hiệu quả trong việc nâng cấp hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện tại, trang bị mới và đầy đủ các thiết bị kỹ thuật hiện đại để đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đồng thời với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại là việc xây dựng, đưa đi đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực, trình độ sử dụng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. 
Nhóm nghiên cứu đề tài “Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm: thực trạng và giải pháp” cũng đã cố gắng nghiên cứu, phát hiện các vấn đề trong việc phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, với những hạn chế về thời gian, kinh phí cùng với sự phức tạp của vấn đề nghiên cứu, đề tài chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm nghiên cứu rất mong nhận được góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm để có thể nâng cao chất lượng của đề tài. 
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